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CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HÓA HỌC
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Liên kết hóa học là 
	A. sự kết hợp giữa các hạt cơ bản hình thành nguyên tử bền vững.
	B. sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn.
	C. sự kết hợp của các phân tử hình thành các chất bền vững.
	D. sự kết hợp của chất tạo thành vật thể bền vững.
Câu 2. Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau thành phân tử?
	A. Để mỗi nguyên tử trong phân tử đạt được cơ cấu electron ổn định, bền vững. 
	B. Để mỗi nguyên tử trong phân tử đều đạt 8 electron ở lớp ngoài cùng. 
	C. Để tổng số electron ngoài cùng của các nguyên tử trong phân tử là 8. 
	D. Để lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử trong phân tử có nhiều electron độc thân nhất. 
Câu 3. Số electron hóa trị trong nguyên tử chlorine (Z = 17) là 
	A. 5 	B. 7. 	C. 3. 	D. 1.
Câu 4. Số electron hóa trị trong nguyên tử sodium (Z = 11) là 
	A. 1. 	B. 2. 	C. 11. 	D. 8.
Câu 5. Để lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet, nguyên tử lithium (Z = 3) có xu hướng 
	A. nhường 1 electron.	B. nhận 7 electron.	C. nhường 11 electron.	D. nhận 1 electron. 
Câu 6. Để lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet, nguyên tử oxygen (Z = 8) có xu hướng 
	A. nhường 6 electron.	B. nhận 2 electron.	C. nhường 8 electron.	D. nhận 6 electron.
Câu 7. Nguyên tử nào sau đây có khuynh hướng đạt cấu hình electron bền của khí hiếm neon (Z = 10) khi tham gia hình thành liên kết hoá học? 
	A. Chlorine (Z = 17).	B. Sulfur (Z = 16).	C. Oxygen (Z = 8). 	D. Hydrogen (Z = 1).
Câu 8. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm argon (Z = 18) khi tham gia hình thành liên kết hoá học? 
	A. Fluorine (Z = 9). 	B. Oxygen (Z = 8). 	C. Aluminium (Z = 13). 	D. Chlorine (Z = 17). 
Câu 9. Mô tả sự hình thành ion của nguyên tử Mg (Z = 12) theo quy tắc octet là
	A. Mg + 2e ⟶ Mg2−.	B. Mg ⟶ Mg2+ + 2e.	C. Mg + 6e ⟶ Mg6−.	D. Mg + 2e ⟶ Mg2+.
Câu 10. Mô tả sự hình thành ion của nguyên tử S (Z = 16) theo quy tắc octet là
	A. S + 2e ⟶ S2−.	B. S ⟶ S2+ + 2e.	C. S ⟶ S6+ + 6e.	D. S ⟶ S2− + 2e.
Câu 11. Khi nguyên tử nhường hoặc nhận electron sẽ tạo thành
	A. phân tử.	B. ion.	C. cation.	D. anion.
Câu 12. Cho 3 ion: Na+, Mg2+, F–. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ba ion trên? 
	A. Có cấu hình electron giống nhau.  	B. Có số neutron khác nhau. 
	C. Có số electron bằng nhau.   	D. Có số proton bằng nhau. 
Câu 13. Liên kết ion là loại liên kết hoá học được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa các phần tử nào sau đây?
	A. Cation và anion. 		B. Các anion.
	C. Cation và các electron tự do. 	D. Electron và hạt nhân nguyên tử. 
Câu 14. Phân tử KCl được hình thành do
	A. sự kết hợp giữa nguyên tử K và nguyên tử Cl.   	B. sự kết hợp giữa ion K+ và ion Cl2-.
	C. sự kết hợp giữa ion K- và ion Cl+. 	D. sự kết hợp giữa ion K+ và ion Cl-.
Câu 15. Phân tử Na2O được hình thành do
	A. sự kết hợp giữa 2 nguyên tử Na và nguyên tử O. B. sự kết hợp giữa 2 ion Na+ và ion O2-.
	C. sự kết hợp giữa 1 ion Na+ và ion O2-. 	D. sự kết hợp giữa 1 ion Na2+ và ion O-.
Câu 16. Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây là liên kết ion?
	A. HClO. 	B. Cl2.	C. KCl.	D. HCl.
Câu 17. Cho 2 nguyên tố: X (Z = 19) và Y (Z = 17). Công thức phân tử và bản chất liên kết của hợp chất tạo bởi X và Y là
	A. XY, liên kết ion.           	 	B. X2Y, liên kết ion.	
	C. XY, liên kết cộng hóa trị có cực.            	D. XY2, liên kết cộng hóa trị có cực.
Câu 18. Liên kết tạo thành do sự góp chung electron thuộc loại liên kết
	A. ion. 	B. cộng hóa trị.	C. kim loại. 	D. hydrogen.
Câu 19. Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết
	A. ion.	B. hydrogen.	C. cộng hóa trị không cực.		D. cộng hóa trị có cực.
Câu 20. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HCl thuộc loại liên kết
	A. cộng hóa trị có cực.	B. cho nhận.	C. cộng hóa trị không cực.		D. ion.
Câu 21. Biết nguyên tử chlorine có 7 electron hoá trị, công thức electron của phân tử chlorine là
	[image: ]
Câu 20. Công thức electron của phân tử NH3 là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22. Công thức cấu tạo nào sau đây là của phân tử O2?




	A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 23. Công thức cấu tạo của phân tử HCl nào sau đây là đúng?




	A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 24. Công thức cấu tạo nào sau đây là công thức Lewis?
	A. [image: A black and white text

AI-generated content may be incorrect.].	B. [image: ].	C. [image: A black and white image of a molecule

AI-generated content may be incorrect.]. 	D. [image: ].
Câu 25. Liên kết σ là liên kết được hình thành do 
	A. sự xen phủ bên của 2 orbital.	B. cặp electron chung.
	B. lực hút tĩnh điện giữa hai ion.	D. sự xen phủ trục của hai orbital.
Câu 26. Liên kết π là liên kết được hình thành do 
	A. sự xen phủ bên của 2 orbital.	C. cặp electron chung.
	B. lực hút tĩnh điện giữa hai ion.	D. sự xen phủ trục của hai orbital.
Câu 27. Các liên kết trong phân tử oxygen gồm
	A. 2 liên kết π.	C. 1 liên kết σ và 1 liên kết π.  B. 2 liên kết σ. 	D. 1 liên kết σ.
Câu 28. Số liên kết σ và π có trong phân tử C2H2 lần lượt là
	A. 2 và 3.	B. 3 và 1.	C. 2 và 2.	D. 3 và 2.
Câu 29. Chất nào sau đây có thể tạo liên kết hydrogen?
	A. PH3.	B. C6H6.	C. HF.	D. H2S.
Câu 30. Hợp chất nào dưới đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử?
	A. CH4.	B. H2O.	C. PH3.	D. H2S.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Nguyên tử sodium có cấu hình là [Ne] 3s1.
a. Nguyên tử sodium có 1 electron hóa trị.
b. Xu hướng cơ bản của nguyên tử sodium là nhường 1 electron để đạt được lớp vỏ 8 electron ngoài cùng bền vững của khí hiếm Ar.
c. Sơ đồ mô tả nguyên tử sodium nhường 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng:
[image: Diagram of an element of a atom

AI-generated content may be incorrect.][image: A diagram of a molecule

AI-generated content may be incorrect.]
d. Na+ được tạo thành từ Na theo quy tắc octet có số electron là 10.
Câu 2. Nguyên tử chlorine có cấu hình là [Ne] 3s23p5.
a. Nguyên tử chlorine có 5 electron hóa trị.
b. Xu hướng cơ bản của nguyên tử chlorine là nhận 1 electron để đạt được lớp vỏ 8 electron ngoài cùng bền vững của khí hiếm Ar.
c. Sơ đồ mô tả nguyên tử chlorine nhường 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng:
[image: Diagram of a atom

AI-generated content may be incorrect.]
d. Cl– được tạo thành từ Cl theo quy tắc octet có số electron là 18.
Câu 3. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron là [Ar] 4s2, nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron là [He] 2s22p4. Hợp chất M được tạo bởi hai nguyên tố X và Y. 
a. X là nguyên tử kim loại điển hình, Y là nguyên tử phi kim điển hình.
b. Hợp chất M có công thức là XY.
c. Nguyên tử X nhường 2 electron để tạo thành ion dương X2–, nguyên tử Y nhận 2 electron để tạo thành ion âm Y2+.
d. Hợp chất M thuộc loại hợp chất ion.
Câu 4. Hydrogen chloride (HCl) là các hóa chất quan trọng trong công nghiệp hóa chất, khoa học, công nghệ. Phân tử hydrogen chloride được hình thành do nguyên tử hydrogen liên kết với nguyên tử chlorine.
	a. Sơ đồ sự tạo thành phân tử hydrogen chloride:        [image: A black arrow pointing to a square

AI-generated content may be incorrect.]
	b. Trong phân tử HCl, cặp electron dùng chung lệch về phía nguyên tử chlorine.
	c. Liên kết trong phân tử HCl được gọi là liên kết cộng hóa trị không phân cực.
	d. Liên kết giữa nguyên tử hydrogen với nguyên tử chlorine là do sự xen phủ trục s-s.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
Câu 1. Cho nguyên tử của các nguyên tố sau: He (Z = 2), O (Z = 8), Na (Z = 11), Cl (Z = 17), Ne (Z = 10), Ar (Z = 18). Có bao nhiêu nguyên tử trong các nguyên tử trên có lớp electron ngoài cùng bền vững?
Câu 2. Cho nguyên tử của các nguyên tố sau: Li (Z = 3), O (Z = 8), F (Z = 9), P (Z = 15), Mg (Z = 12), K (Z = 19). Có bao nhiêu nguyên tử trong các nguyên tử trên có xu hướng nhường electron để tạo ion?
Câu 3. Cho các chất sau: CH4, C2H6; H2O; NH3; HF và C2H5OH. Có bao nhiêu chất tạo được liên kết hydrogen?
Câu 4. Trong dung dịch methanol (CH3OH) có bao nhiêu loại liên kết hydrogen được tạo thành?

CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Số oxi hóa của nguyên tử nguyên tố trong đơn chất bằng
	A. +1.	B. –1.	C. 0.	D. +3.
Câu 2. Tổng số oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử bằng
	A. +1.	B. –1.	C. 0.	D. +3.
Câu 3. Trong hợp chất, số oxi hóa của các nguyên tố kim loại nhóm IA, IIA lần lượt là 
	A. +1 và +2.	B. –1 và +2.	C. +1 và –2.	D. –1 và –2.
Câu 4. Trong hợp chất SO3, số oxi hóa của sulfur (lưu huỳnh) là
	A. +2.	B. +3.	C. +5.	D. +6.
Câu 5. Trong hợp chất CH4, số oxi hóa của carbon là
	A. –2.	B. +2.	C. –4.	D. +4.
Câu 6. Cho các chất sau: Cl2; HCl; NaCl; KClO3; HClO4; số oxi hóa của nguyên tử Cl trong phân tử các chất trên lần lượt là
	A. 0; +1; +1; +5; +7.	B. 0; –1; –1; +5; +7.	C. 1; –1; –1; –5; –7.	D. 0; 1; 1; 5; 7.

Câu 7. Cho các phân tử sau: H2S, SO3, CaSO4, Na2S, . Số oxi hoá của nguyên tử S trong các phân tử và ion trên lần lượt là
	A. 0; +6; +4; +4; +6.	B. 0; +6; +4; +2; +6.	C. +2; +6; +6; -2; +6.	D. -2; +6; +6; -2; +6.
Câu 8. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có sự nhường và nhận 
	A. electron.	B. neutron.	C. proton.	D. cation.
Câu 9. Trong phản ứng oxi hoá – khử, chất nhường electron được gọi là
	A. chất khử.	B. chất oxi hoá.	C. acid.	D. base.
Câu 10. Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất oxi hóa là chất
	A. nhận electron.        	B. nhường proton.	C. nhường electron.	D. nhận proton.
Câu 11. Dẫn khí H2 đi qua ống sứ đựng bột CuO nung nóng để thực hiện phản ứng hóa học sau:

                              Trong pứ trên, chất đóng vai trò chất khử là
	A. CuO.	B. H2.	C. Cu.	D. H2O.
Câu 12. Trong phản ứng hóa học: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2, chất oxi hóa là
	A. H2O.	B. NaOH.	C. Na.	D. H2.
Câu 13. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?


	A. .		B. .


	C. .	D. .
Câu 14. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.Trong phản ứng trên xảy ra 
    A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.	B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
    C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.	D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
Câu 15. Cho phản ứng hoá học: Br2 + 5Cl2 + 6H2O  2HBrO3 + 10HCl. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng?
	A. Br2 là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử.	B. Br2 là chất oxi hoá, H2O là chất khử.
	C. Br2 là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá.	D. Cl2 là chất oxi hoá, H2O là chất khử.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai khi nói về phản ứng oxi hóa – khử?
	a. Sự oxi hoá là sự nhường electron hay sự làm tăng số oxi hoá.
	b. Trong quá trình oxi hoá, chất khử nhận electron.
	c. Sự khử là sự nhận electron hay là sự làm giảm số oxi hoá.
	d. Trong quá trình khử, chất oxi hoá nhận electron và bị oxi hóa xuống số oxi hoá thấp hơn.

Câu 2. Cho phản ứng sau: Zn  +  H2SO4  ZnSO4  + H2. Cho các phát biểu sau:
a. Trong phản ứng trên, Zn là chất khử, H2SO4 là chất oxi hóa.
b. Quá trình Zn nhường electron gọi là quá trình khử.
c. Quá trình ion H+ nhận electron gọi là quá trình oxi hóa.
d. Trong phản ứng trên, một nguyên tử Zn đã nhường 2 electron.
Câu 3. Để điều chế khí chlorine (Cl2) trong phòng thí nghiệm, người ta thường cho potassium permanganate (KMnO4)tác dụng với hydrogen chloride (HCl) theo phản ứng sau:

2KMnO4  + 16HCl  2KCl  +  2MnCl2 + 5Cl2  +  8H2O
a. Trong phản ứng trên, HCl chỉ đóng vai trò chất khử.
b. Trong phản ứng trên, KMnO4 đóng vai trò chất oxi hóa.
c. Trong phản ứng trên, tỉ lệ giữa số phân tử đóng vai trò chất khử và số phân tử đóng vai trò chất oxi hóa tương ứng là 8 : 1.
d. Nếu cho 3,16 gam KMnO4 phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư thì thể tích khí Cl2 thu được ở đkc là 1,2395 L.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
Câu 1. Fluorine (F) trong hợp chất có số oxi hóa là bao nhiêu?
Câu 2. 2 mol Al nhường bao nhiêu mol electron để trở thành ion Al3+?

Câu 3. Cho quá trình khử: . Giá trị của n là bao nhiêu?
Câu 4. Sự có mặt của khí SO2 trong không khí là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa acid. Nồng độ của SO2 có thể xác định bằng cách chuẩn độ với dung dịch potassium permanganate theo phản ứng sau: 

SO2 + KMnO4 + H2O  K2SO4  + MnSO4 + H2SO4
Biết một mẫu không khí phản ứng vừa đủ với 7,45 mL dung dịch KMnO4 0,008 M. Khối lượng của SO2 có trong mẫu không khí đó là bao nhiêu miligam (mg)? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 5. Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Để xác định hàm lượng ethanol trong máu của người lái xe cần chuẩn độ ethanol bằng K2Cr2O7 trong môi trường acid. Trong môi trường acid, anion Cr2O72–  có màu da cam sẽ bị khử thành cation Cr3+ có màu xanh theo phản ứng:
          C2H6O  + K2Cr2O7 + H2SO4   → C2H4O +  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
Khi chuẩn độ 5ml huyết tương máu của một người lái xe máy cần dùng 2,5 mL dung dịch K2Cr2O7 0,01M. Trong 100 ml huyết tương máu có bao nhiêu mg ethanol?

CHƯƠNG V: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng
	A. giải phóng năng lượng dạng nhiệt.	B. hấp thụ năng lượng dạng nhiệt.
	C. lấy nhiệt từ môi trường.		D. làm nhiệt độ của môi trường giảm đi.
Câu 2. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng
	A. giải phóng năng lượng dạng nhiệt.	B. hấp thụ năng lượng dạng nhiệt.
	C. các chất sản phẩm nhận nhiệt từ các chất phản ứng.D. các chất phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.
Câu 3. Phản ứng nào trong các phản ứng dưới đây là phản ứng thu nhiệt?
	A. Vôi sống tác dụng với nước.	B. Đốt cháy than củi.
	C. Đốt cháy cồn.		D. Nung đá vôi.
Câu 4. Điều kiện nào sau đây là điều kiện chuẩn?
	A. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25oC hay 298K.	B. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 298K.
	C. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25oC.	D. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25K.
Câu 5. Kí hiệu biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng hóa học là


	A. .	B. Hr.	C. .	D. H298.

Câu 6. Quy ước về dấu của nhiệt phản ứng () nào sau đây là đúng?


	A. Phản ứng tỏa nhiệt có > 0.	B. Phản ứng thu nhiệt có < 0.


	C. Phản ứng tỏa nhiệt có < 0.	D. Phản ứng thu nhiệt có = 0.
Câu 7. Các phản ứng tỏa nhiệt thường diễn ra
	A. thuận lợi hơn các phản ứng thu nhiệt.	B. khó khăn hơn các phản ứng thu nhiệt.
	C. khó khăn hơn khi càng tỏa ra nhiệt.	D. thuận lợi hơn khi càng tỏa ít nhiệt.
Câu 8. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: 



	2H2(g) + O2(g)  2H2O(l) 	r= -571,68kJ.     Phản ứng trên là phản ứng
	A. thu nhiệt.		B. tỏa nhiệt.
	C. không có sự thay đổi năng lượng.	D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.
Câu 9. Enthalpy tạo thành của một chất (ΔfH) là nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành
	A. 1 gam chất đó từ các đơn chất bền nhất.	B. 1 lít chất đó từ các đơn chất dạng bền nhất.
	C. 1 mol chất đó từ các đơn chất bền nhất.	D. 1 mol chất đó từ các hợp chất bền nhất.
Câu 10. Kí hiệu của nhiệt tạo thành chuẩn là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Đơn vị của nhiệt tạo thành chuẩn là
	A. kJ.	B. kJ/mol.	C. mol/kJ.	D. J.
Câu 12. Chất nào sau đây có nhiệt tạo thành chuẩn bằng 0 ?
    	A. CO2(g). 	B. Na2O(g). 	C. O2(g). 	D. H2O(l).
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Biến thiên enthalpy chuẩn là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng ở điều kiện chuẩn.
a. Biến thiên enthalpy của phản ứng kí hiệu là ΔrH.

b. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng kí hiệu là .
c. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar, nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường chọn là 0oC.
d. Biến thiên enthalpy chuẩn có đơn vị: kJ hoặc kcal (1 J = 0,239 cal).
Câu 2. Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành (ΔfH) của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở trạng thái bền vững, ở một điều kiện chuẩn.

a. Enthalpy tạo thành kí hiệu là .		

b. Nhiệt tạo thành chuẩn kí hiệu là .
c. Enthalpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bền vững nhất đều bằng 0.

d. Nếu  > 0, chất bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền tạo nên nó.
Câu 3. Cho sơ đồ (a) và (b) biểu diển enthalpy của phản ứng:
[image: A diagram of a chemistry experiment

AI-generated content may be incorrect.]
a. Sơ đồ (a) mô tả phản ứng tỏa nhiệt, sơ đồ (b) mô tả phản ứng thu nhiệt.


b. Trong sơ đồ (a),  (cđ) nhỏ hơn  (sp).


c. Trong sơ đồ (b),  (cđ) lớn hơn  (sp).
d. Các phản ứng tỏa nhiệt thường diễn ra thuận lợi hơn phản ứng thu nhiệt.
	Câu 4. Cho sơ đồ sau:
a. Phương trình nhiệt hoá học của phản ứng là:
 2CH3OH(l) + 3O2(g)  2CO2(g) + 4H2O(l).
b. Nhiệt lượng toả ra của phản ứng là 1450 kJ.
c. Để CH3OH(l) tác dụng với O2(g) cần cung cấp nhiệt.
d. Sau phản ứng, sản phẩm có mức năng lượng cao hơn chất ban đầu.
	[image: Bộ 30 đề thi Giữa học kì 2 Hóa học lớp 10 Cánh diều có đáp án (ảnh 1)]


PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
Câu 1. Cho các quá trình sau:
(1) Nung đá vôi ở nhiệt độ cao.  				(2) Nước hóa rắn.
(3) Hòa tan muối ăn vào nước thấy cốc nước trở nên mát.	(4) Luộc chín quả trứng.
Liệt kê các phản ứng thu nhiệt theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 123, 24,...).
Câu 2. Các quá trình sau: 
(a)	 Đun nước sôi.		(b) Sự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. 
(c) Quá trình chạy của con người. 	(d) Đốt than sưởi ấm. 
(e) Thả viên vitamin C sủi vào nước. 	(g) Sulfuric acid đặc khi hòa vào nước. 
Trong các quá trình trên, có bao nhiêu quá trình tỏa nhiệt?
Câu 3. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của các phản ứng sau :


(1) CS2(l)  + 3O2(g) CO2(g)   +   2 SO2(g)        = –1110,21 kJ 



(2) CO2(g)  CO(g) +  O2(g)       	 = +280,00 kJ 


(3) 2Na(s) +2H2O(l) 2NaOH(aq) + H2(g)	 = –367,50 kJ 


(4) ZnSO4(s)  ZnO(s) +  SO2(g)                         = +235,21 kJ 


(5) 2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g)      	= –197kJ
Liệt kê các phản ứng tỏa nhiệt theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 123, 25,...).
PHẦN IV: TỰ LUẬN
Câu 1: Vận dụng quy tắc octet, viết quá trình hình thành ion dương, ion âm từ các nguyên tử sau:
		11Na, 12Mg, 13Al, 15P, 16S, 17Cl
Câu 2: Viết công thức electron, công thức cấu tạo, công thức Lewis của các phân tử sau:
	O2, N2, HCl, NH3, H2O, CO2
Câu 3: Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa sau: (Thực hiện đầy đủ 4 bước)

a/ H2S + O2  SO2 + H2O

b/ MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2 + H2O

c/ NH3 + O2  NO + H2O

d/ FeSO4 + KMnO4 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
Câu 4: Cho các phương trình nhiệt hoá học sau:	


(1) CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)	


(2) C2H4(g)  +  H2(g)  C2H6(g)	


(3) Fe2O3(s)  +  2Al(s) Al2O3(s)  +  2Fe(s)	


(4) C(s) + H2O(g)  CO(g) + H2(g) 	                            
a/ Cho biết các phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt.
b/ Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy.
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